
UBND TàNH KON TUM CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIÞT NAM 

SỞ NÞI VỤ Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNV Kon Tum, ngày       tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về vißc công bß, công khai dự toán thu, chi ngân sách nhc nươꄁc năm 2025 

GIÁM ĐÞC SỞ NÞI VỤ TàNH KON TUM 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cāa Chính 

phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2025 cāa 

Āy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức cāa Sở Nội vÿ tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2025, Quyết định 
số 127/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
về việc tạm cấp kinh phí hoạt động thường xuyên tháng 3 năm 2025; Quyết định số 
199/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 
việc bổ sung kinh phí cho Sở Nội vÿ; Quyết định số 236/QĐ-UBND 17 tháng 04 năm 
2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết dự toán chi thường 
xuyên năm 2025 thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2025 
cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán các đơn vị 
năm 2025; Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04 năm 2025 cāa Āy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Liên lạc tù chính trị tỉnh và 

Sở Nội vÿ năm 2025; Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2025 cāa 
Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nội vÿ; Quyết định 
số 267/QĐ-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP cāa Chính phā (đợt 1); Quyết định số 271/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 04 năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi kinh 

phí tạm cấp các đơn vị năm 2025; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 

năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết dự toán chi thường 
xuyên ngân sách Trung ương và chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đối ứng từ ngân sách 
địa phương năm 2025 thực hiện Chương trình mÿc tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định 
số 314/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2025 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
về việc bổ sung kinh phí phÿc vÿ sắp xếp đơn vị hành chính (đợt 1); 
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Căn cứ Thông báo số 64/STC-QLNS ngày 11 tháng 03 năm 2025, Thông báo 

số 70/STC-QLNS ngày 17 tháng 03 năm 2025 cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông 
báo tạm cấp dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Thông báo số 83/STC-QLNS 

ngày 4 tháng 4 năm 2025 cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo bổ sung dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2025; Thông báo số 103/STC-QLNS ngày 21 tháng 04 năm 
2025 cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 
2025; Thông báo số 116/STC-QLNS ngày 26 tháng 04 năm 2025 cāa Sở Tài chính 

tỉnh Kon Tum thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Thông báo số 
140/STC-QLNS ngày 08 tháng 05 năm 2025 cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông 
báo thu hồi tạm cấp ngân sách nhà nước năm 2025; Thông báo số 141/STC-QLNS 

ngày 08 tháng 05 năm 2025 cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2025; Thông báo số 152/STC-QLNS ngày 14 tháng 05 năm 2025 
cāa Sở Tài chính tỉnh Kon Tum thông báo dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; 

Theo đề nghị cāa Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số lißu dự toán thu, chi ngân sách nhc nươꄁc năm 

2025 của Sơꄉ N⌀i v甃⌀ (Biểu số 01, 02 đính kèm). 
Điều 2. Trươꄉng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trươꄉng các đơn vị thu⌀c, trực 

thu⌀c Sơꄉ N⌀i v甃⌀ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhißm thi hành quyết định này./.   

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐÞC 
PHÓ GIÁM ĐÞC 

- Như điều 2; 

- Sơꄉ Tài chính; 

- Lãnh đạo Sơꄉ; 

- CBCC, NLĐ Sơꄉ; 

- Trang TTĐT Sơꄉ N⌀i v甃⌀ (đăng tin); 

- Lưu: VT, HCTH. 

 
 

 
 
 

Võ Sỹ Chung 
 



Sở Nßi vụ - Ch°¡ng: 435

Dā toán 
thu 2025  

Phần 
nßp 

NSNN 

(100%)

NSNN hỗ 
trợ chi 

phí đảm 
bảo cho 

ho¿t đßng 
thu lß phí 
t¿i đ¡n vị

Dā 
toán 

thu

Dā toán chi 
phục vụ 
công tác 

XPVPHC, 

thu hái qua 
thanh tra

V�n phòng 
Sở(Mã 

ĐVQHNS: 
1037644)

Trung tâm 

l°u trÿ 
lịch sÿ và 
Dịch vụ 
vißc làm

A DĀ TOÁN THU PHÍ - LÞ PHÍ 6 6 0 0 0 6 0

1 Lß phí 6 6 0 0 0 6 0

-
Lệ phí cấp giấy phép LĐ cho người nước ngoài làm việc 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum 6 6 0 6

B

DĀ TOÁN THU, CHI XĀ PH¾T VI PH¾M HÀNH 
CHÍNH; THU HàI PHÁT HIÞN QUA CÔNG TÁC 
THANH TRA

0 0 0 8 6 8 0

- Thu nguồn xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khác 8 6 8 0

Tổng cßng 6 6 8 6 14 0

Chi tiết theo đ¡n
 vị thußc, trāc thußc

Nßi dung

CÔNG BÞ, CÔNG KHAI DĀ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N¯àC N�M 2025
(Kèm theo Quyết định số .........../QĐ-SNV  ngcy    /5/2025 của Sơꄉ N⌀i v甃⌀ t椃ऀnh Kon Tum)

Phụ lục số 01

STT

Lß phí Xā ph¿t hành chính

Sß: 1231/Q�-SNV; 02/06/2025; 09:05:45;



Sở Nßi vụ - Ch°¡ng: 435

Tổng dā 
toán 

Dā toán 
t¿m cấp 

Dā toán  
thu hái 
t¿m cấp

Dā toán 
giảm trÿ 
2% chi 

hỗtrợ 
trāc tiếp 
tÿ NSNN

Dā toán 
đ°ợc sā 

dụng

V�n phòng 
Sở Nßi vụ 
tỉnh Kon 

Tum

Trung 

tâm l°u 
trÿ lịch 
sÿ và 

Dịch vụ 
vißc làm

A B C D 1 2 3 4 5=1-2-3-4 5a 5b

Mã ĐVQHNS 1037644 1134773

A Dā toán chi ngân sách nhà n°ác nguán cân đßi NSĐP 40,859.4 2,655      (2,655)     (28)           40,831.4 35,624.0 5,207

I Chi quản lý hành chính 25,846 1,444      (1,444)     0 25,846 25,846 0

1 Kinh phí thāc hißn chế đß tā chủ 340-341 13,007 1,444      (1,444)     0 13,007 13,007 0

- Chi bộ máy quản lý hành chính 13 8,560 1,444      (1,444)     8,560 8,560

- Chi bổ sung thực hiện CCLT từ 1.490.000đ lên 2.340.000đ 13 3,708 3,708 3,708

- Quỹ tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ 18 739 739 739 0

2 Kinh phí không thāc hißn chế đß tā chủ 340-341 12 12,839 0 0 0 12,839 12,839 0

- KP hoạt động triऀn khai, kiऀm tra CCHC 551 551 551 0

          + Kinh phí hoạt đ⌀ng BCĐ, đocn kiểm tra LN CCHC 382 382 382

          + KP khảo sát 02 dịch v甃⌀ hcnh chính công 70 70 70

          + Kinh phí vận hcnh, thuê cơ sơꄉ hạ tầng phần mềm chấm điểm 
CCHC

99 99 99

- KP triऀn khai tuyऀn d甃⌀ng và nâng ngạch 19 19 19

- Tổ chư뀁c đĀi thoại giư뀃a l愃̀nh đạo tỉnh với thanh niên 27 27 27

-
Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phĀi hợp đi kiऀm tra cơ sở giư뀃a 
Ban cán sự đảng và Ban Dân quận 63 63 63

- Thuê phần mềm quản lý CBCC 545 545 545

-
 Kinh phí thực hiện Đề án sĀ hóa tài liệu lưu trư뀃 lịch sử (tài liệu 1991-
2013) và triऀn khai Hệ thĀng quản lý hồ sơ lưu trư뀃 điện tử tỉnh Kon Tum  3,746 3,746 3,746

-  Kinh phí mua thẻ và vật tư in thẻ CBCC 24 24 24

-
 Kinh phí triऀn khai công tác đấu thầu các lớp đào tạo bồi dưỡng năm 
2025 

18 18 18

Stt Nßi dung Lo¿i - 

khoản

Mã 
nguán 

NS

Mã 

CTMTQ

G

Dā toán chi NSNN
Chi tiết theo đ¡n

 vị thußc, trāc thußc

Phụ lục số 02

CÔNG BÞ, CÔNG KHAI DĀ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ N¯àC N�M 2025
(Kèm theo Quyết định số .........../QĐ-SNV  ngcy    /5/2025 của Sơꄉ N⌀i v甃⌀ t椃ऀnh Kon Tum)



Tổng dā 
toán 

Dā toán 
t¿m cấp 

Dā toán  
thu hái 
t¿m cấp

Dā toán 
giảm trÿ 
2% chi 

hỗtrợ 
trāc tiếp 
tÿ NSNN

Dā toán 
đ°ợc sā 

dụng

V�n phòng 
Sở Nßi vụ 
tỉnh Kon 

Tum

Trung 

tâm l°u 
trÿ lịch 
sÿ và 

Dịch vụ 
vißc làm

A B C D 1 2 3 4 5=1-2-3-4 5a 5b

Stt Nßi dung Lo¿i - 

khoản

Mã 
nguán 

NS

Mã 

CTMTQ

G

Dā toán chi NSNN
Chi tiết theo đ¡n

 vị thußc, trāc thußc

-
 Kinh phí Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thư뀁 IX, giai đoạn 
2025-2030 

689 689 689

-  KP bình đẳng giới, hoạt động ban vì sự tiến bộ ph甃⌀ nư뀃 778 778 778

-
 Kinh phí kiऀm tra giám sát theo Chương trình, nhiệm v甃⌀, chủ trương 
được cấp thẩm quyền giao 180 180 180

-
 Kinh phí Tổ chư뀁c lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, các hoạt động 
kỷ niệm ngành, hội thao ngành… 48 48 48

-  Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hìn hình dân vận khéo 34 34 34

-
 Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định sĀ 177/2024/NĐ-CP, 
Nghị định sĀ 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1) 6,013.3 6,013.3 6,013.3

-  Kinh phí thực hiện nhiệm v甃⌀ sắp xếp đơn vị hành chính  104.0 104.0 104.0

II  Chi sā nghißp kinh tế 6,099 287         (287)        (28)           6,071 1,235 4,836

1  Chi bß máy sā nghißp 280-338 12 2,360 287         (287)        (28)           2,332 0 2,332

- Chi hoạt động thường xuyên bộ máy theo định mư뀁c 1,391 287         (287)        (28)           1,363 1,363

- Chi bổ sung thực hiện CCLT từ 1.490.000đ lên 2.340.000đ 820 820 820

- Quỹ tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ 149 149 149

2  Chi ho¿t đßng sā nghißp kinh tế 280-338 12 3,739 0 0 0 3,739 1,235 2,504

- Kinh phí quản lý, bảo quản, xử lý mĀi mọt, kho lưu trư뀃 lịch sử tỉnh 390 390 390

- Kinh phí học tập kinh nghiệm về công tác lưu trư뀃 30 30 30

- Công tác địa giới hành chính 1,235 1,235 1,235 0

+ KP triển khai dự án hocn hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hcnh 
chính các cấp vc xây dựng cơ sơꄉ dữ liệu về địa giới hcnh chính. 1,127 1,127 1,127

+ Chi ph甃⌀c v甃⌀ quản lý công tác địa giới hcnh chính 108 108 108

-
Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định sĀ 177/2024/NĐ-CP, 
Nghị định sĀ 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ (đợt 1) 2,084.4 2,084.4 2,084.4

III Quỹ Khen th°ởng 340-429 12 4,790 785         (785)        -           4,790 4,790 0



Tổng dā 
toán 

Dā toán 
t¿m cấp 

Dā toán  
thu hái 
t¿m cấp

Dā toán 
giảm trÿ 
2% chi 

hỗtrợ 
trāc tiếp 
tÿ NSNN

Dā toán 
đ°ợc sā 

dụng

V�n phòng 
Sở Nßi vụ 
tỉnh Kon 

Tum

Trung 

tâm l°u 
trÿ lịch 
sÿ và 

Dịch vụ 
vißc làm

A B C D 1 2 3 4 5=1-2-3-4 5a 5b

Stt Nßi dung Lo¿i - 

khoản

Mã 
nguán 

NS

Mã 

CTMTQ

G

Dā toán chi NSNN
Chi tiết theo đ¡n

 vị thußc, trāc thußc

- Khen thưởng theo các quyết định của UBND tỉnh 4,385 785         (785)        -           4,385 4,385

-  Kinh phí mua vật tư khen thưởng 270 270 270

-
Kinh phí triऀn khai công tác thi đua hoạt động của hội đồng thi đua 
khen thưởng 135 135 135

IV Chi sā nghißp bảo đảm xã hßi 3,123.7 138.5      (138.5)     0.0 3,123.7 2,752.7 371.0

1 Kinh phí thāc hißn chính sách ng°ời có công, an sinh xã hßi 370-398 12 2,107.7 13.5        (13.5)       0.0 2,107.7 2,107.7 0.0

- Thăm hỏi tặng quà đĀi tượng chính sách NCC 150 13.5        (13.5)       150 150

- Đưa đĀi tượng đi thăm lăng Bác 820 820 820

- Đưa đ.tượng NCC đi biऀu dương 50 50 50

- Đưa đĀi tượng NCC đi điều dưỡng 562 562 562

-
Đưa đoàn đại biऀu gặp mặt, tri ân đại diện chiến sỹ cách mạng bị địch 
tù đày đi dự lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo 7.7 7.7 7.7

-

 Kinh phí tổ chư뀁c Đoàn công tác đến thăm Thành phĀ Hồ Chí Minh và 
tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thĀng nhất 
đất nước

295.0 295.0 295.0

-

Kinh phí tổ chư뀁c Chương trình gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng 
bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, cựu thanh niên cung phong, các gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 50 năm 
ngày Giải phóng miền Nam, thĀng nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

223 223 223

2 Chi đảm bảo xã hßi khác 370-398 12 1,016 125.0      (125.0)     0 1,016 645 371

- Tháng an toàn vệ sinh lao động 63 63 63

- Thu thập thông tin cung, cầu lao động 45 45 45

- Kinh phí thực hiện đoàn ra đoàn vào 41 41 41

- Kinh phí thực hiện nhiệm v甃⌀ thường xuyên của ngành 240 99           (99)          240 240

-
Hỗ trợ kinh phí thực hiện công việc quản trang, tạp v甃⌀, ph甃⌀c v甃⌀ tại Nhà 
khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ 256 26           (26)          256 256

-
Tổ chư뀁c Ngày việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động, các 
hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại cơ sở 250 250 250



Tổng dā 
toán 

Dā toán 
t¿m cấp 

Dā toán  
thu hái 
t¿m cấp

Dā toán 
giảm trÿ 
2% chi 

hỗtrợ 
trāc tiếp 
tÿ NSNN

Dā toán 
đ°ợc sā 

dụng

V�n phòng 
Sở Nßi vụ 
tỉnh Kon 

Tum

Trung 

tâm l°u 
trÿ lịch 
sÿ và 

Dịch vụ 
vißc làm

A B C D 1 2 3 4 5=1-2-3-4 5a 5b

Stt Nßi dung Lo¿i - 

khoản

Mã 
nguán 

NS

Mã 

CTMTQ

G

Dā toán chi NSNN
Chi tiết theo đ¡n

 vị thußc, trāc thußc

Trong đó gắn mã đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( 
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao đ⌀ng đi lcm việc ơꄉ nước ngoci theo 
hợp đồng )

20474 10 10 10

Trong đó gắn mã đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ( 
Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc lcm bền vững ) 20474 35 35 35

- Thu thập thông tin về nhu cầu tuyऀn d甃⌀ng, sử d甃⌀ng LĐ của các DN 40 40 40

Trong đó gắn mã đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
(Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc lcm bền vững ) 20474 40 40 40

- Kinh phí tuyên truyền trên báo đài PTTH 81 81 81

V Chi sā nghißp đào t¿o 070-085 12 1,000 0 0 0 1,000 1,000 0

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chư뀁c 910 910 910

Trong đó gắn mã đối ứng Chương trình MTQG nông thôn mới 20498 418 418 418

- Chi công tác quản lý đào tạo 90 90 90

B
Dā toán chi ch°¡ng trình mục tiêu qußc gia giảm nghèo bền vÿng 
giai đo¿n 2021-2025 1,159 1,159 0 1,159

1 Dā án 4: Phát triển giáo dục nghề nghißp, vißc làm bền vÿng 1,159 1,159 0 1,159

-
Tiऀu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng 280-338 12 10474 412 412 412

- Tiऀu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vư뀃ng 280-338 12 10474 747 747 747

C

Ch°¡ng trình mục tiêu qußc gia phát triển kinh tế - xã hßi vùng 
đáng bào dân tßc thiểu sß và miền núi giai đo¿n 2021-2030, giai 
đo¿n I: 2021-2025

2,004 0 0 0 2,004 740 1,264

1
Dā án 5: Phát triển giáo dục đào t¿o nâng cao chất l°ợng nguán 
nhân lāc 1,875 0 0 0 1,875 611 1,264

-
- Tiऀu dự án 2: Đào tạo tiếng dân tộc thiऀu sĀ; đào tạo dự bị đại học, đại 
học và sau đại học đáp ư뀁ng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS 070-085 12 10515 611 611 611



Tổng dā 
toán 

Dā toán 
t¿m cấp 

Dā toán  
thu hái 
t¿m cấp

Dā toán 
giảm trÿ 
2% chi 

hỗtrợ 
trāc tiếp 
tÿ NSNN

Dā toán 
đ°ợc sā 

dụng

V�n phòng 
Sở Nßi vụ 
tỉnh Kon 

Tum

Trung 

tâm l°u 
trÿ lịch 
sÿ và 

Dịch vụ 
vißc làm

A B C D 1 2 3 4 5=1-2-3-4 5a 5b

Stt Nßi dung Lo¿i - 

khoản

Mã 
nguán 

NS

Mã 

CTMTQ

G
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 vị thußc, trāc thußc

-
Tiऀu dự án 3: Dự án phát triऀn giáo d甃⌀c nghề nghiệp và giải quyết việc 
làm cho người lao động vùng dân tộc thiऀu sĀ và miền núi 070-098 12 10515 1,264 1,264 1,264

2

Dā án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận đßng trong vùng đáng 
bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát, đánh giá vißc tổ chức thāc 
hißn ch°¡ng trình

340-341 12 10521 129 0 0 0 129 129 0

-
Tiऀu dự án 3: Kiऀm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chư뀁c 
thực hiện Chương trình 129 129 129

Tổng cßng 44,022.4 2,654.5   (2,654.5)  (28.0)        43,994.4 36,364.0 7,630.4


